
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Số: 55/KSBT-TB 

Về việc xin thông tin và mời 

chào giá cung cấp sinh phẩm, 

hóa chất, vật tư xét nghiệm 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư xét nghiệm. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh có nhu cầu mua sinh phẩm, hóa chất 

vật tư phục vụ công tác xét nghiệm nước. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 

xin gửi tới quý Công ty, nhà cung cấp danh mục, số lượng các sinh phẩm, hóa chất, 

vật tư cụ thể như sau (phụ lục kèm theo).  

1. Danh mục cung cấp chào giá (theo phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm gửi bản chào giá của nhà cung cấp:  

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, Địa chỉ: 

Số 229 Đường Nguyễn Huy Tự, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số điện thoại: 0915.417.624 (Ông Nguyễn Trung Hiếu) 

Địa chỉ email: hieukhnv.cdcht@gmail.com 

3. Báo giá trước 17h30 ngày 15 tháng 02 năm 2023 

4. Bản chào giá được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi trực tiếp về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật theo địa chỉ như trên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Trung Hiếu Số điện thoại: 0915.417.624 

5. Các điều kiện khác cung cấp hàng hóa như sau:  

Giá cả: Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi 

phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan... 

Đồng tiền: Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh rất mong nhận được phản hồi thông tin 

từ các đơn vị cung cấp. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Lưu VT, TĐTMS, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh 

 

mailto:hieukhnv.cdcht@gmail.com


Phụ lục 1: Danh mục, số lượng sinh phẩm, hóa chất, vật tư xét nghiệm 

Kèm theo Thông báo số 55/KSBT-TB ngày 10/02/2023 của Trung tâm KSBT  

 

Stt Tên hàng hóa 
Xuất 

xứ 
Code Thông số kĩ thuật  

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 
Chromocult 

Coliforms Agar 
Merck 

1104260

500 

Hóa chất tổng hợp 

của hãng Merck  
Hộp 500g Hộp 2 

2 

Chủng chuẩn 

Escherichia coli 

ATCC® 

25922™* , chủng 

định tính đời F3 

Kwik 

Stik - 

Mỹ 

ATCC 

25922 
Chủng đông khô 

Hộp 2 que 

chủng đông 

khô 

Hộp 1 

3 Triptic soy agar Merck 
1054580

500 

Hóa chất tổng hợp 

của hãng Merck  
Hộp  Hộp 1 

4 Oxydase 
Oxoid-

Anh  

MB026

6B 
TCCS 100 Strip Hộp 2 

5 Kovacs Merck 
1113500

001 

Hóa chất tổng hợp 

của hãng Merck  
Lọ 100ml Lọ 2 

6 

Màng lọc MCE 

Gridded 

Membrane filter 

LD 

MFMC

E04704

5GWS 

Hộp 100 màng 

celulose kích thước 

lỗ 0,45µm 

100 màng 

x hộp 
Hộp 4 

7 
Màng lọc vi sinh 

MFM 
LD 

MFMC

E04702

2GWS 

Hộp 100 màng 

celulose kích thước 

lỗ 0,22µm 

100 màng 

x hộp 
Hộp 1 

8 Bộ nhuộm gram 
Việt 

Nam 

MI001S

T 
TCCS 

Bộ: 04 

lọ/100ml 
Hộp 1 

9 Kliger agar Merck 

 

1038590

500 

Hóa chất tổng hợp 

hãng Merck 
Hộp 500g Hộp 1 

10 Urea Indole 

Himed

ia - Ấn 

Độ 

M1784-

500G 
TCCS Hộp 500g Hộp 1 

11 
Manitol Motility 

test Medium 

Himed

ia - Ấn 

Độ 

M770-

500G 
TCCS Hộp 500g Hộp 1 

12 L(+) Arabinosa Merck 
1014920

100 
Hóa chất tinh khiết Hộp 100g Hộp 1 

13 
Simmons citrate 

agar 
Merck  

 

1038550

500 

Hóa chất tổng hợp  Hộp 500g Hộp 1 

14 SS Agar 
Merck 

- Mỹ 

 

1038530

500 

Hóa chất tổng hợp Hộp 500g Hộp 1 



15 Plate count agar Merck 
1054630

500 
Hóa chất tổng hợp Hộp 500g Hộp 1 

16 
Sabouraud 4% 

dextrose agar 
Merck 

1054380

500 
Hóa chất tổng hợp Hộp 500g Hộp 1 

17 
Sterikon plus 

Bioindicartor 
Merck 

1102740

001 
Ống chỉ thị sinh vật 

Hộp 15 

ống thủy 

tinh 

Hộp 1 

18 

Độ đục chuẩn Mc 

Farland 0.5 (McF 

0.5) 

Việt 

Nam 
  TCCS Ống  Ống 1 

19 

Lisine 

dercarboxylase 

(LDC) 

Himed

ia 
M376 

Hóa chất tổng hợp 

của hãng Merck 
Hộp Hộp 1 

20 
Amoni clorua 

NH4CL 
Merck 101145 TCCS 500g Hộp 1 

21 Ericrom black T Merck 
1031700

025 
TCCS 25g Lọ 1 

22 
Ống chuẩn EDTA 

0.1 M 
Merck 

1099920

001 
TCCS Ống  Ống 2 

23 
Ống chuẩn 

KMnO4 0.1 N  
Merck 

1091211

000 
TCCS Ống  Ống 2 

24 Dầu Silicon Hanna 
HI9870

3-58 
TCCS 15ml Lọ 1 

25 
Chuẩn sắt 

1000mg/l 
Merck 1197810 TCCS 500ml Chai 1 

26 1.10 Phenaltrolin Merck 
1072230

010 
TCCS 10g Lọ 1 

27 Kaliclorua 3M 

Mettle

r 

Toledo 

5135007

2 
TCCS  250ml Chai 1 

28 

Dung Dịch Hiệu 

Chuẩn Độ Đục 

(<0.10, 15, 100, 

750 FNU) 

Hanna 
 HI9871

3-11 
TCCS 

4pcs. 

10mL/hộp 
Hộp 1 

29 
Dung Dịch Hiệu 

Chuẩn pH 10.01 
Hanna 

HI7010

L 
TCCS 500mL  Chai 1 

30 
Ammonia 

solution 25% 
Merck 

1054321

000 
TCCS 

Chai 

1000ml 
Chai 1 



31 
Chuẩn Canxi 

1000mg/l 
Merck 

1197780

500 
TCCS 

Chai 

500mL 
Chai 1 

32 

Klebsiella 

aerogenes derived 

from ATCC® 

13048™* 

Mỹ  0306P 

Chủng vi sinh ( 

Định tính) Sản 

phẩm: KWIK 

STIKTM 2 pack 

Đặc điểm sản phẩm 

+ Một bộ bao gồm 

2 que + Mỗi que 

bao gồm một viên 

chủng vi sinh đông 

khô, khoang dung 

dịch hoàn nguyên 

và que cấy tăm 

bông kết hợp trong 

một thiết kế * Bảo 

quản ở ngăn mát tủ 

lạnh 2 - 8°C * 

Chủng vi sinh có số 

đời cấy chuyền số 

nhỏ hơn hoặc bằng 

3 

Hộp 2 que  
Hộp 2 

que  
1 

  Tổng cộng 

 

32 danh mục 
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